
TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

 

DANH SÁCH HỌC SINH THAM  GIA NGOẠI KHÓA 

“RUNG CHUÔNG VÀNG” 

CHỦ ĐỀ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  
 

 

1. Thời gian chạy chương trình: 16 giờ, ngày 05 tháng 4 năm 2018 (Tất cả 90 học 
sinh trong danh sách này tham gia) 

2. Thời gian chính thức: 07 giờ, ngày 07 tháng 4 năm 2018 

Chú ý:   

- Mỗi học sinh tham gia chuẩn bị một bảng con màu trắng và một bút viết 
bảng (Bảng có thể mượn học sinh tiểu học). 

- Mã số của học sinh trên sàn thi “Rung chuông vàng” là số thứ tự của học 
sinh đó trong danh sách này. 
  

TT Họ và tên Lớp Ghi chú 

1 LÊ BÍCH UYÊN 10A1  
2 NGUYỄN HỮU MINH 10A1  
3 LA NGUYỄN NHẬT THƯ 10A1  
4 BÙI TRẦN THIÊN THƯ 10A1  
5 THÁI NGUYỄN VIỆT HÙNG 10A1  
6 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 10A2  
7 NGUYỄN ĐÌNH NHƯ 10A2  
8 ĐẶNG THẠCH TRIỀU 10A2  
9 BÙI HỮU THẮNG 10A2  

10 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 10A2  
11 TÔ NỮ HUYỀN TRÂM 10A3  
12 LÊ THỊ THANH HUYỀN 10A3  
13 NGUYỄN ĐÌNH NAM ANH 10A3  
14 NGUYỄN GIA ĐẠT 10A3  
15 BÙI NGỌC MỸ AN 10A3  
16 LÊ PHƯƠNG THẢO 10A4  



17 BÙI ĐỨC TRUNG 10A4  
18 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 10A4  
19 TRẦN THẢO NHƯ 10A5  
20 NGUYỄN ĐẮC MỸ THƯ 10A6  
21 PHẠM VŨ ĐĂNG PHÚ 10A6  
22 NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH 10A7  
23 BẾ THỊ NHƯ QUỲNH 10A8  
24 ĐÀO XUÂN THẮNG 10A9  
25 PHAN THỊ KIỀU ANH 10A10  
26 ĐIỀN NGUYỄN THÙY TRANG 10A11  
27 LƯƠNG VĂN CHÍ BẢO 10A12  
28 HỒ XUÂN ĐẠT 10A2  
29 NGÔ DUY PHƯƠNG 10A2  
30 LÊ THỊ NGỌC MAI 10A2  
31 NGUYỄN THÀNH LUÂN 11A2  
32 LÊ THỊ THANH THẢO 11A2  
33 NGUYỄN HỮU TUẤN 11A2  
34 NGUYỄN HIẾU KIÊN 11A2  
35 LÊ HỒ MỸ ÁI 11A6  
36 PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG 11A8  
37 LÊ THỊ HẢI YẾN 11A12  
38 ĐẶNG HẢI HOÀNG 11A13  
39 NGUYỄN DIỆU LINH 11A1  
40 TRỊNH PHƯƠNG UYÊN 11A1  
41 LÊ THỊ PHƯƠNG THÙY 11A1  
42 LÊ ĐÌNH THÀNH 11A3  
43 TRƯƠNG QUANG BẢO 11A3  
44 HỒ THỊ HOÀI THƯƠNG 11A3  
45 NGUYỄN HOÀNG DUY 11A4  
46 TRƯƠNG VĂN THẮNG 11A5  
47 ĐẶNG TRẦN MẠNH QUÂN 11A7  



48 NGUYỄN TẤN HOÀNG 11A10  
49 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 11A9  
50 TRẦN THÁI TOÀN 11A11  
51 LÊ HOÀNG NHẬT 11A1  
52 HOÀNG ANH VŨ 11A1  
53 TRẦN THANH LINH 11A1  
54 NGUYỄN THỊ HÒA 11A1  
55 NGUYỄN THỊ BẢO VI 11A2  
56 HÀ THỊ DUYÊN 11A2  
57 LÊ HỒNG QUÂN 11A2  
58 LÂM NGUYỄN HỒNG HẠNH 11A2  
59 NGUYỄN CHÂU HẢI 11A3  
60 ĐINH THỊ HẰNG 11A3  
61 TRƯƠNG THỊ HỒNG THƯƠNG 12A11  
62 ĐỖ HỮU THẮNG 12A11  
63 PHAN ĐÌNH TRIỆU 12A1  
64 HÀ VƯƠNG QUỐC 12A1  
65 PHẠM BÁ TRUNG 12A10  
66 HÀ THỊ NGỌC THÙY 12A10  
67 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 12A10  
68 NGUYỄN HỮU HOÀNG 12A10  
69 LƯƠNG THỊ DƯƠNG LIỄU 12A8  
70 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 12A8  
71 LÊ QUANG HẢI 12A12  
72 LÊ QUỐC SƠN 12A12  
73 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY 12A5  
74 HỒ THỊ BÍCH CẨM 12A5  
75 TRẦN DIỆU THÙY DUYÊN 12A5  
76 NGUYỄN VIỆT HOÀI 12A5  
77 NGUYỄN THỊ THU HÀ 12A7  
78 PHAN THỊ PHƯƠNG LIÊN 12A7  



79 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 12A2  
80 NGÔ THỊ PHƯƠNG ANH 12A2  
81 LÊ THỊ MAI UYÊN 12A6  
82 TRẦN NHƯ LỘC 12A6  
83 ĐẶNG QUANG LINH 12A3  
84 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12A3  
85 LÊ THỊ NGỌC MAI 12A4  
86 DƯƠNG TIẾN NGHĨA 12A4  
87 CÁI TRỌNG VIỄN 12A9  
88 VŨ THỊ PHƯƠNG THANH 12A9  
89 PHẠM TRUNG NGUYÊN 12A9  
90 NGUYỄN THỊ NHUNG 12A9  

                                              
BAN TỔ CHỨC 


